
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
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/0
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)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương” Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh F&F Culture 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh F&F Culture 4 - Workbook Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Quê mình đẹp nhất Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Đọc Quê mình đẹp nhất Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Các số từ 111 đến 200 Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (0
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3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Các số từ 111 đến 200 Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Nghe - viết Rừng ngập mặn Cà Mau  Viết hoa tên địa lí. Phân biệt r/d/gi; im/iêmNguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Move up Unit 5 (lesson 5) Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Move up Unit 5 (lesson 6) Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống
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3) SÁNG

1 Tiếng Anh Starters Speaking practice test Nguyễn Thị Ngọc Nga
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3) SÁNG
2 Tiếng Anh Starters Listening practice test Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Các số có ba chữ số Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động, dấu chấm than. Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Quê hương Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
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3) SÁNG

1 Toán Các số có ba chữ số Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa X, Xuân về hoa nở Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN HĐGDTCĐ: Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh. Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thành viên trong gia đìnhNguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Robotics
3 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
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1 Tiếng Việt Nói và đáp lời cảm ơn  Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp theo) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Các số có ba chữ số Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về quê hương Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN Làm thiệp hoặc món quà tặng người phụ nữ em yêu quý Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
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3/
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)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh F&F Culture 4 Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Các số từ 111 đến 200 Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Quê mình đẹp nhất Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Quê mình đẹp nhất Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh F&F Culture 4 (workbook) Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa X, Xuân về hoa nở Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Các số từ 111 đến 200 Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động, dấu chấm than. Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng
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1 Tiếng Việt Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nghe - viết Rừng ngập mặn Cà Mau  Viết hoa tên địa lí. Phân biệt r/d/gi; im/iêmNguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Move up Unit 5 (lesson 5) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Move up Unit 5 (lesson 6) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Các số có ba chữ số Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Quê hương Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
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1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Các số có ba chữ số Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về quê hương Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nói và đáp lời cảm ơn  Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh. Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thành viên trong gia đìnhNguyễn Kiều Bích Phượng
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1 Tiếng Anh Starters speaking practice test Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Starters Listening practice test Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Các số có ba chữ số Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Làm thiệp hoặc món quà tặng người phụ nữ em yêu quý Nguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương” Hoàng Thị Phương
2 Toán Các số từ 111 đến 200 Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh F&F Culture 4 Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh F&F Culture 4 (workbook) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Quê mình đẹp nhất Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Quê mình đẹp nhất Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa X, Xuân về hoa nở Hoàng Thị Phương
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1 Tiếng Việt Nghe - viết Rừng ngập mặn Cà Mau  Viết hoa tên địa lí. Phân biệt r/d/gi; im/iêmHoàng Thị Phương
2 Toán Các số từ 111 đến 200 Hoàng Thị Phương
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Từ chỉ hoạt động, dấu chấm than. Hoàng Thị Phương
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CHIỀU
1 Tiếng Anh Starters speaking practice test Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Starters Listening practice test Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
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3) SÁNG

1 Tiếng Anh Move up Unit 5 (lesson 5) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Move up Unit 5 (lesson 6) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Các số có ba chữ số Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau Hoàng Thị Phương
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1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Các số có ba chữ số Hoàng Thị Phương
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh. Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thành viên trong gia đìnhHoàng Thị Phương
4 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 1) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Quê hương Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Nói và đáp lời cảm ơn  Hoàng Thị Phương
3 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết1) Hoàng Thị Phương
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1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp theo) Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về quê hương Hoàng Thị Phương
4 Toán Các số có ba chữ số Hoàng Thị Phương
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CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương
3 HĐTN Hoàng Thị Phương


